
CÔNG TY CỔ PHẦN NHÂN LỰC TOÀN ĐÀI

Số 7-D8, tổ 5, phường Hà Đông, Hà Nội                                        

ĐT: 024.6681.1752

Email: xklddailoan198@gmail.com

Nam Nữ Xã Huyện Tỉnh

1
AN THỊ 

NGOAN
7/2/1990

Xã Tứ 

Cường

Huyện 

Thanh 

Miện

Tỉnh Hải 

Dương
P03608726 3 năm

Công nhân 

nhà máy
30/7/2025

2

PHẠM 

HỒNG 

DŨNG

9/5/1986

Thị 

trấn 

Diêm 

Điền

Huyện 

Thái 

Thụy

Tỉnh 

Thái 

Bình

E03415234 3 năm
Công nhân 

nhà máy
7/8/2025

3
PHẠM 

VĂN LỢI
7/4/1992

Xã 

Nghĩa 

Thịnh

Huyện 

Nghĩa 

Đàn

Tỉnh 

Nghệ An
E03544009 3 năm

Công nhân 

nhà máy
4/8/2025

4

NGUYỄ

N ĐỨC 

ANH

17/03/1998

Phườn

g Nghi 

Tân

TP. 

Vinh

Tỉnh 

Nghệ An
E03936649 3 năm

Công nhân 

nhà máy
11/8/2025

5

HOÀNG 

TRỌNG 

HOÀNG

31/08/2000

Xã 

Quốc 

Tuấn

Huyện 

Nam 

Sách

Tỉnh Hải 

Dương
E02587858 3 năm

Công nhân 

nhà máy
11/8/2025

6

NGÔ 

VĂN 

THIÊM

2/7/1998

Xã 

Tân 

Phong

Huyện 

Vũ 

Thư

Tỉnh 

Thái 

Bình

P03990238 3 năm
Công nhân 

nhà máy
11/8/2025

7

NGUYỄ

N NGỌC 

TRUNG

20/09/1999
Xã Đại 

Đồng

Huyện 

Thanh 

Chươn

g

Tỉnh 

Nghệ An
E03466811 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

8

NGUYỄ

N ĐẠI 

THẠCH

26/11/2003

Xã 

Hưng 

Trạch

Huyện 

Bố 

Trạch

Tỉnh 

Quảng 

Bình

E01096545 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

9

NGUYỄ

N VĂN 

PHÁT

29/01/2003

Thị 

Trấn 

Trần 

Cao

Huyện 

Phù 

Cừ

Tỉnh 

Hưng 

Yến

C9605543 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

Thời gian 

dự kiến 

xuất cảnh

DANH SÁCH LAO ĐỘNG TRÚNG TUYỂN THÁNG 7/2025

TT Họ và tên 

Ngày tháng năm sinh Nơi thường trú

Số hộ chiếu

Thời 

hạn 

hợp 

đồng

Ngành 

nghề



10
HỒ HUY 

KỲ
25/02/2004

Xã 

Thuần 

Thiện

Huyện 

Can 

Lộc

Tỉnh Hà 

Tĩnh
E02946811 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

11

ĐỖ 

XUÂN 

HƯNG

24/01/1994

Xã 

Nhân 

Đạo

Huyện 

Sông 

Lô

Tỉnh 

Vĩnh 

Phúc

E03414729 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

12

NGUYỄ

N VĂN 

THANH

25/11/1978

Xã 

Thanh 

Hà

Huyện 

Thanh 

Liêm

Tỉnh 

Nghệ An
E02248078 3 năm

Công nhân 

nhà máy

18/08/202

5

13

CAO 

VĂN 

HƯNG

10/5/1989
Xã Dị 

Chế

Huyện 

Tiên 

Lữ

Tỉnh 

Hưng 

Yên

E02871312 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

14

HOÀNG 

KIM 

ANH

10/8/200

0

Xã 

Tây 

Hiếu

Thị xã 

Thái 

Hòa

Tỉnh 

Nghệ An
E03505516 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

15
HÀ VĂN 

SÁNG
2/8/1996

Xã 

Mai 

Hóa

Huyện 

Tuyên 

Hóa

Tỉnh 

Quảng 

Bình

E03931652 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

16

LÊ 

THANH 

TIẾN

13/11/1992

Xã 

Quảng 

Ninh

Huyện 

Quảng 

Xương

Tỉnh 

Thanh 

Hóa

P03903126 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

17

NGUYỄ

N THỊ 

HỒNG

29/03/19

94

Xã 

Diễn 

Trung

Huyện 

Diễn 

Châu

Tỉnh 

Nghệ An
E03595503 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

18

TRƯƠN

G VĂN 

DŨNG

22/09/2003

Xã 

Nghi 

Văn

Huyện 

Nghi 

Lộc

Tỉnh 

Nghệ An
E03429542 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

19
TRẦN 

THỊ HÀ

17/08/19

94

Xã 

Đào 

Viên

Thị xã 

Quế 

Võ

Tỉnh 

Bắc 

Ninh

K0246794 3 năm
Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5

20
VI THỊ 

THẮM

18/02/19

87

Xã Na 

Mèo

Huyện 

Quan 

Sơn

Tỉnh 

Thanh 

Hóa

P04645344 3 năm

Hộ lý, y tá 

tại bệnh 

viện

15/08/202

5

21

TRẦN 

VĂN 

MINH

20/11/1988
Xã Cổ 

Đạm

Huyện 

Nghi 

Xuân

Tỉnh Hà 

Tĩnh
E03445305 3 năm

Công nhân 

nhà máy

15/08/202

5



22

NGUYỄ

N DUY 

TÂN

2/11/1993
Xã Hy 

Cương

Tỉnh 

Phú Thọ
P02574291

2 năm 

10 

tháng 

15 

ngày

Công nhân 

nhà máy

19/08/202

5

'


